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VI. HƯỚNG DẪN SAU ĐẠI HỌC
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	Họ và tên 
	Trình độ
	Cơ sở đào tạo
	Năm hướng dẫn
	Năm bảo vệ
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	Nguyễn Lâm Tới
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
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	2011
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	Phan Thị Thu Hương
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2011
	2012

	3
	Lê Thị Lệ Thương
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2012
	2013

	4
	Lưu Thị Hương
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2013
	2013

	5
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	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
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	2015
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	2015
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	2015
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	2017
	2018

	19
	Trần Thị Chinh
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2017
	2018

	20
	Nguyễn Thị Sao
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2017
	2018

	21
	Hoàng Thị Nụ
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2018
	2019

	22
	Nguyễn Thị Tim
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	23
	Lê Xuân Kim
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	24
	Nguyễn Thị Bích Thuận
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	25
	Vũ Thị Thanh Hoà
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	26
	Chu Thị Hồng Lan
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	27
	Vũ Thị Diệu Linh
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	28
	Nguyễn Thị Ninh
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	29
	Phạm Thị Thanh
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2019
	2020

	30
	Lê Thị Hằng Nga
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2020
	2021

	31
	Đinh Thảo Trang
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN
	2020
	2023

	32
	Phan Thị Hồng Hà
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2021
	2022

	33
	Hà Thị Hội
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2021
	2022

	34
	Nguyễn Thuỳ Linh
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2022
	2023

	35
	Trần Kiều Giang
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2022
	2023

	36
	Vũ Thị Thái
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2022
	2023

	37
	Trần Thị Hải Đăng
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2022
	2023

	38
	Nguyễn Văn Đại
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2022
	2023

	39
	Lê Thị Hồng
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2022
	2023

	40
	Dương Như Quỳnh
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2023
	2024

	41
	Khúc Thị Phượng
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2023
	2024

	42
	Nguyễn Thị Chính
	Thạc sĩ
	Trường ĐHSP - ĐHTN 
	2023
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	Mã Thị Niềm
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	Trường ĐHSP - ĐHTN 
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	Nguyễn Thị Huyền
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	2024
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	Hoàng Linh Chi
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VII. KHEN THƯỞNG
1. Hình thức khen thưởng, Quyết định khen thưởng số, Cấp khen thưởng

	TT
	Năm
	Hình thức, nội dung khen thưởng
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2013
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2011-2012
	Quyết định số 752/QĐ/BGDDT ngày 27/2/2013. Bộ Giáo dục và Đào tạo

	2
	2019
	Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”
	Quyết định số 1557/QĐ/ BGDĐT ngày 04 tháng 6 năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo

	3
	2020
	Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai liên tục từ năm học 2018-2019 đến năm học 2019-2020
	Quyết định số 3448/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/11/2020 

Bộ Giáo dục và Đào tạo

	4
	2022
	Bằng khen của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam: Đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021, góp phần phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 
	Quyết định số .../......., ngày .../11/2022. 

Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam


2. Danh hiệu: 

	TT
	Năm
	Danh hiệu
	Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định

	1
	2005
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1430/QĐ-KT ngày 14/10/2005 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm 

	2
	2006
	CSTĐ cấp cơ sở
	 Quyết định số: 1314/QĐ-KT ngày 22/8/2006 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	3
	2007
	CSTĐ cấp cơ sở
	 Quyết định số: 1210b/QĐ-TĐ ngày 04/9/2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	4
	2008
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1347/QĐ-TĐKT ngày 13/8/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	5
	2009
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số:1500/QĐ-TĐKT ngày 10/8/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	6
	2010
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1527/QĐ-TĐKT ngày 11/8/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	7
	2011
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1514/QĐ-TĐKT ngày 01/8/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	8
	2012
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1588/QĐ-HCTC ngày 03/7/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	9
	2013
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1976/QĐ-HCTC ngày 05/7/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	10
	
	CSTĐ cấp Bộ
	Quyết định số: 5431/QĐ-BGDĐT, ngày 15/1/2013 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	11
	2014
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 2152/QĐ-ĐHSP ngày 10/7/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	12
	2015
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 2156/QĐ-ĐHSP ngày 10/7/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

	113


	2020
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 2255/QĐ-ĐHSP, ngày 04/8/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	114
	2021
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 2406/QĐ-ĐHSP, ngày 08/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	115
	2022
	CSTĐ cấp cơ sở
	Quyết định số: 1711/QĐ-ĐHSP, ngày 12/7/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm

	116
	
	CSTĐ cấp Bộ
	Quyết định số: 3105/QĐ-BGDĐT, ngày 20/10/2022 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

	117
	2023
	Nhà giáo ưu tú
	Quyết định số: 1582/QĐ-CTN, ngày 25/12/2023 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo


Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 năm 2025 
	   Xác nhận của cơ quan công tác
	        Người khai

         Nguyễn Phương Liên 
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